
Phụ lục 1. ĐỐI TƯỢNG  TIÊM CHỦNG VĂC XIN COVID 
Tiêm Vero Cell  mũi 1 và mũi 2 đợt 15, năm 2021

(Kèm theo Kế hoạch số:                     /KH-VPTTTC  ngày            tháng  10  năm 2021)

STT Đối tượng

Huyện/thị xã/thành phố
Bệnh 
viện 
Đa 

khoa 
tỉnh

Trại 
giam 
Tống 

Lê 
Chân

Toàn
 tỉnhPhước 

Long
Đồng 
Xoài

Chơn 
Thành

Bù 
Đốp

Đồng 
Phú

Bù Gia
 Mập

Bù 
Đăng

Bình 
Long

Hớn 
Quản

Lộc 
Ninh

Phú
 Riềng

I Tiêm mũi 1 ( -  )       

1

Các cơ quan ban ngành tiếp xúc với 
nhiều người và các hội doanh nghiệp 
… ( 36)     ( 479)     ( 239)    ( 85)      ( 197)     ( 45)      ( 74)     ( 35)     ( 385)    ( 186)   ( 36)      ( 810)  

( 2.607)    

2 Tài xế, phụ xe ( -  )    ( 808)     ( 125)    ( 246)    ( 154)     ( 245)    ( 1.068) ( 675)    ( 879)    ( 914)   ( 387)    ( 5.501)    

3 Công nhân công ty cao su ( 877)    ( 1.336)  ( 160)    ( 1.975) ( 1.550) ( 3.151) ( 9.049)    

4 Người lao động tại các KCN ( 11.910) ( 32.990) ( 14.340) ( 1.000) ( 60.240) 

5 Người lao động tại các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh ngoài KCN ( 1.235) ( 14.639) ( 7.097) ( 2.299) ( 3.989)  ( 822)    ( 5.080) ( 4.646) ( 6.856) ( 5.867) ( 6.260) ( 58.790) 

6
Phạm nhân trong các trại tạm giam, 
trại giam ( 80)      ( 2.000) ( 2.080)    

7

Đối tượng khác theo Kế hoạch số 
263/KH-UBND ngày 12/8/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh như: Người giao 
hàng; người lao động, tiểu thương tại 
các chợ, trung tâm thương mại, siêu 
thị; người bán vé số, bán hàng rong...; 
người lao động tại các cơ sở kinh 
doanh vật tư y tế, nhà thuốc, cửa hàng 
ăn uống, cắt tóc gội đầu, tiệm sửa xe...; 
sinh viên, gia đình chính sách... 

9229) 3779) 2337) 8700) 9429) 15448) 22643) 3779) 12835) 13088) 10466) ( 111.733)

Tổng ( 10.500) ( 31.615) ( 43.665) ( 11.330) ( 29.445) ( 16.720) ( 28.865) ( 11.110) ( 21.035) ( 22.605) ( 20.300) ( 810)  ( 2.000) ( 250.000)





           PHỤ LỤC 2
BẢNG PHÂN BỔ ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN 

PHÒNG COVID-19 MŨI 1  ĐỢT 15  NĂM 2021 TUYẾN TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số:  /KH-VPTTTC  ngày            tháng  10  năm 2021)

STT Đơn vị Số lượng Ghi chú
Điểm tiêm Bệnh viện đa khoa tỉnh (0918513898 Bs Thủy) 810

1 Câu lạc bộ Sen hồng 150
2 Hội nữ doanh nhân 150
3 Trường THPT Nguyễn Du 13
4 Trường cao đẳng công nghiệp cao su 12
5 Doanh nghiệp nhỏ và vừa 200
6 Văn phòng  luật Sư Hoàng Minh 3
7 Công ty cao su Thuận Lợi 8
8 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 12
9 Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh BP 54

10 Công nhân đang tham gia xây dựng cở sở tại BVĐK tỉnh và đối tượng tiêm vét 58
11 Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo 150

TTYT huyện Đồng Phú 1533
12 Ban quản lý Dự án đầu tư XD tỉnh 185
13 Công ty CP cao su Đồng Phú 1196
14 Công ty cao su Bình Phước 140
15 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 3
16 Công ty Huyn Đai Vĩnh Thịnh (đối tượng trì hoãn) 9

TTYT huyện Chơn Thành 1116
17 Ban quản lý Dự án đầu tư XD tỉnh 235
18 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 4
19 Công ty cao su Sông Bé 877

TTYT huyện Bù Đăng 74
20 Ban quản lý Dự án đầu tư XD tỉnh 72
21 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 2

TTYT huyện Phú Riềng 3187
22 Ban quản lý Dự án đầu tư XD tỉnh 35
23 Công ty cao su Phú Riềng 3151



24 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 1
TTYT Tx Phước Long 36

25 Ban quản lý Dự án đầu tư XD tỉnh 30
26 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 6

TTYT huyện Hớn Quản 385
27 Cty TNHH chăn nuôi Hòa Phước 251
28 Ban quản lý Dự án đầu tư XD tỉnh 130
29 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 4

TTYT huyện Bù Gia Mập 205
30 Ban quản lý Dự án đầu tư XD tỉnh 45
31 Công ty cao su Bình Phước 160

TTYT Tx Bình Long 2010
32 Ban quản lý Dự án đầu tư XD tỉnh 35
33 Công ty cao su Bình Long 1975

TTYT huyện Lộc Ninh 1736
34 Ban quản lý Dự án đầu tư XD tỉnh 156
35 Cty Hưng hải 30
36 Công ty cao su Lộc Ninh 1550

TTYT Đồng Xoài 479
37 Ban quản lý Dự án đầu tư XD tỉnh 475
38 Cty Hưng hải 4

TTYT Bù Đốp 85
39 Ban quản lý Dự án đầu tư XD tỉnh 85

Tổng 11656



                  PHỤ LỤC 3
BẢNG PHÂN BỔ ĐỐI TƯỢNG, VẮC XIN, VẬT TƯ TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VERO CELL

Tiêm mũi 1 và mũi 2 đợt 15 năm 2021
(Kèm theo Kế hoạch số:                     /KH-VPTTTC  ngày            tháng  10  năm 2021)

STT Địa phương/Đơn vị Đối tượng 
mũi 1

Đối tượng 
mũi 2

Tổng đối 
tượng

Tổng vắc 
xin 2 mũi  

(liều)           
Lô:         HD:

BKT 0,5 ml HAT Ghi chú

1 Huyện Bù Đăng ( 28.865)      ( 28.865)   ( 57.730)   ( 57.730)     ( 63.503)    699)
2 Thị xã Bình Long ( 11.110)       ( 11.110)    ( 22.220)   ( 22.220)     ( 24.442)    269)
3 Huyện Bù Đốp ( 11.330)      ( 11.330)    ( 22.660)   ( 22.660)     ( 24.926)    274)
4 Huyện Bù Gia Mập ( 16.720)      ( 16.720)   ( 33.440)   ( 33.440)     ( 36.784)    405)
5 Huyện Chơn Thành ( 43.665)      ( 43.665)   ( 87.330)   ( 87.330)     ( 96.063)    1057)
6 Huyện Đồng Phú ( 29.445)      ( 29.445)   ( 58.890)   ( 58.890)     ( 64.779)    713)
7 Thành phố Đồng Xoài ( 31.615)      ( 31.615)   ( 63.230)   ( 63.230)     ( 69.553)    765)
8 Huyện Hớn Quản ( 21.035)      ( 21.035)   ( 42.070)   ( 42.070)     ( 46.277)    509)
9 Huyện Lôc Ninh ( 22.605)      ( 22.605)   ( 45.210)   ( 45.210)     ( 49.731)    547)

10 Huyện Phú Riềng ( 20.300)      ( 20.300)   ( 40.600)   ( 40.600)     ( 44.660)    491)
11 Thị xã Phước Long ( 10.500)      ( 10.500)   ( 21.000)   ( 21.000)     ( 23.100)    254)
12 Trại giam Tống Lê Chân ( 2.000)        ( 2.000)      ( 4.000)     ( 4.000)        ( 4.400)      48)
13 BVĐK Tỉnh ( 810)           ( 810)         ( 1.620)     ( 1.620)        ( 1.782)      20)

Tổng ( 250.000)    ( 250.000) ( 500.000) ( 500.000)   ( 550.000)  ( 6.050)   



           PHỤ LỤC 4
BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC ĐƠN VỊ TUYẾN TỈNH 

TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN COVID-19 MŨI 1 VÀ MŨI 2 ĐỢT 15 NĂM 2021 
(Kèm theo Kế hoạch số:                     /KH-VPTTTC  ngày            tháng  10  năm 2021)

Số 
TT Nội dung chi Diễn giải Đơn vị 

tính
Số 

lượng Đơn giá Số/lần 
ngày Thành tiền

1 Chi hỗ trợ vận chuyển vắc xin - 39.800.000 ₫-

Từ Viện Pasteur TP. HCM về tỉnh Công tác phí  người - 6 ₫-    - 150.000 ₫-- 4 ₫-    - 3.600.000 ₫- 

Nhiên liệu  lít - 320 ₫- - 20.000 ₫-- 2 ₫-    - 12.800.000 ₫-
Từ tỉnh về huyện Công tác phí  người - 6 ₫-    - 100.000 ₫-- 4 ₫-    - 2.400.000 ₫- 

Nhiên liệu vận chuyển vắc xin 11 huyện/thị  lít - 400 ₫- - 20.000 ₫-- 2 ₫-    - 16.000.000 ₫-

 Phí cầu đường  Vé - 100 ₫- - 25.000 ₫-- 2 ₫-    - 5.000.000 ₫- 

3 Hỗ trợ cán bộ tiêm 7500đồng/người/mũi tiêm người 810 7.500 2 12.150.000

4 Giám sát tiêm chủng tuyến tỉnh 11.200.000

 - Công tác phí 100,000 đồng/ người người 6 100.000 2 1.200.000

 - Xăng xe 17 lít/100 km x 1.722km/1 đợt x 20.000đ/lít km 200 20.000 2 8.000.000

 - Phí cầu đường 40 25.000 2 2.000.000

5 Công lập danh sách 200,000 đồng/ngày/người người 2 200.000 2 800.000

6 In ấn biểu mẫu 2.624.000

Giấy mời 300 đồng/tờ tờ 820 300 2 492.000

Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng VX Covid 19 500 đồng/tờ tờ 820 500 2 820.000
Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng VX Covid 
19 

300 đồng/tờ tờ 820 300 2 492.000
Giấy xác nhận đã tiêm VX Covid 19 (Giấy 
cứng)

1000 đồng/tờ tờ 820 1.000 1 820.000

7 Thuốc, vật tư y tế 2.000.000

a Điểm tiêm BVĐK tình (Adrenalin, Natri 
Clorid,  bông, băng, cồn, …..)

1.000.000 2 2.000.000

TỔNG CỘNG 68.574.000

(Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi bốn ngàn đồng .)
               



       PHỤ LỤC 5
BẢNG PHÂN BỔ ĐỐI TƯỢNG TÀI XẾ, PHỤ XE TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

Tiêm mũi 1 và mũi 2 đợt 15  năm 2021
(Kèm theo Kế hoạch số:                     /KH-VPTTTC  ngày            tháng  10  năm 2021)

STT Địa phương/Đơn vị Tiêm đợt 15

1 Thị xã Phước Long ( -  )                
2 Thành phố Đồng Xoài ( 808)               
3 Thị xã Bình Long ( 675)               
4 Huyện Bù Gia Mập ( 245)               
5 Huyện Lộc Ninh ( 914)               
6 Huyện Bù Đốp ( 246)               
7 Huyện Hớn Quản ( 879)               
8 Huyện Đồng Phú ( 154)               
9 Huyện Bù Đăng ( 1.068)            
10 Huyện Chơn Thành ( 125)               
11 Huyện Phú Riềng ( 387)               

( 5.501)            



Phụ lục 6.   NHU CẦU TIÊM VACCINE ĐẾN NGÀY 06/10/2021
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

(Kèm theo Kế hoạch số:                     /KH-VPTTTC  ngày            tháng  10  năm 2021)

STT ĐỊA BÀN KCN SỐ LƯỢNG Ghi chú

1
Huyện Đồng Phú 14.340
DN trong các KCN Bắc Đồng Phú, Nam Đồng Phú 14.000
Khu NN ứng dụng công nghệ cao 340

2
Thành phố Đồng Xoài 11.910
DN trong các KCN Đồng Xoài I, II, III 11.900
Khu NN ứng dụng công nghệ cao 10

3

Huyện Chơn Thành 32.990
DN trong các KCN Chơn Thành I, II, Becamex - Bình Phước, Minh 
Hưng III, Minh Hưng - Hàn Quốc 31.880

DN trong các KCN Minh Hưng - Sikico 550
Khu NN ứng dụng công nghệ cao + Thành Lễ 560

4
Huyện Lộc Ninh 1.000
Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư 1.000

TỔNG CỘNG 60.240



Phụ lục 7. Cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp
(Kèm theo Kế hoạch số:                     /KH-VPTTTC  ngày            tháng  10  năm 2021)

STT Đơn vị
tổng số DN Công ty cao su cung cấp

 số DN số LĐ Cao su Còn
1 Huyện Chơn thành 175 7974 877 7097
2 Huyện Đồng Phú ( 156)                  ( 5.185)          1196 ( 3.989)             
3 Thành phố Đồng Xoài ( 1.142)               ( 14.639)        ( 14.639)          
4 Huyện Bù Đốp ( 87)                    ( 2.299)          ( 2.299)             
5 Thị xã Bình Long 251 6621 1975 4646
6 Huyện Phú Riềng ( 318)                  ( 6.260)          6260
7 Huyện Lộc Ninh ( 457)                  ( 7.417)          1550 ( 5.867)             
8 Huyện Hớn Quản ( 326)                  ( 6.856)          ( 6.856)             
9 Huyện Bù Gia mập ( 163)                  ( 822)             ( 822)                
10 Thị xã Phước Long ( 170)                  ( 1.235)          ( 1.235)             
11 Huyện Bù Đăng 195 5080 5080

Tổng ( 3.440)               ( 64.388)        58790
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